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000. TIN HỌC, THÔNG TIN & TÁC PHẨM TỔNG QUÁT 
 
1/. NGUYỄN PHẠM ANH DŨNG. IoT (Internet vạn vật) - Kiến trúc IoT, IoT 

công nghiệp và công nghiệp 4.0, IoT tổ ong / Nguyễn Phạm Anh Dũng. - H.: Thông 
tin và Truyền thông, 2023. - 271tr.: Bảng, hình; 27cm 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về IoT; kiến trúc mạng và ngăn xếp giao thức 
Internet; kiến trúc và các giao thức IoT; điện toán đám mây và sương mù cho IoT; 
Iot công nghiệp và công nghiệp 4.0; IoT trong các hệ thống 4G LTE và 5G. 

+ Môn loại: 004.67 / I-312-T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21641 
- Phòng Mượn: MD 10195-10196 

 
2/. TRẦN THÔNG QUẾ. Lý thuyết đồ thị và ứng dụng cài đặt bởi ngôn ngữ 

mạnh Python: Sách dùng cho sinh viên CNTT, Toán tin, Công nghệ Viễn thông và 
học sinh chuyên tin / Trần Thông Quế. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 232tr.: 
Minh hoạ; 27cm 

Tóm tắt: Trình bày định nghĩa, phân loại và một số khái niệm cơ bản về đồ thị; 
cách biểu diễn đồ thị trên máy tính; các thuật toán tìm kiếm (duyệt) trên đồ thị; đồ 
thị Euler và đồ thị Hamilton; cây, cây khung và cây khung ngắn nhất của đồ thị. Các 
thuật toán tìm đường đi ngắn nhất trên đồ thị; mạng, luồn trên mạng và bài toán luồng 
cực đại trên mạng; đồ thị hai phía (Bipattite Graph). 

+ Môn loại: 005.13 / L600TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21646 
- Phòng Mượn: MD 10197-10198 

 
3/. PHẠM QUANG HIỂN. Công thức và hàm trong excel / Phạm Quang Hiển, 

Văn Thị Tư. - H.: Thanh niên, 2022. - 381tr.: Minh hoạ; 24cm 
Tóm tắt: Cung cấp kiến thức về công thức và hàm trong tính toán, bao gồm các 

khái niệm cơ bản, cách tiết kiệm thời gian với công cụ hàm và sử dụng mảng. Hướng 
dẫn sửa lỗi công thức, tính toán các khoản vay, lãi suất, đầu tư tương lai, các hàm 
toán học cơ bản và nâng cao, hàm thống kê, kiểm tra mức độ quan trọng, dự đoán và 
xác suất, cùng với các hàm ngày tháng, thời gian, lookup, logic, tham chiếu, xử lý 
văn bản và cơ sở dữ liệu. 

+ Môn loại: 005.3 / C455TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21680 
- Phòng Mượn: MD 10238-10239 

 
4/. NGUYỄN THUÝ UYÊN PHƯƠNG. Xin chào AI! Học và chơi cùng trí tuệ 

nhân tạo / Nguyễn Thuý Uyên Phương. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024. - 167tr.; 
20cm 

Tóm tắt: Khái quát về AI (Trí tuệ nhân tạo). Một số hoạt động trải nghiệm cùng 
AI: tạo rối bóng cùng AI; thổi hồn những câu chuyện bằng Scroobly; chỉ huy dàn 
nhạc cùng AI... Đánh thức sáng tạo cùng ChatGPT. 

+ Môn loại: 006.3 / X311CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62501 
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- Phòng Mượn: MD 10242-10243 
 

5/. S.E.O ngon - Hiểu đúng làm đúng, tư duy làm SEO từ nguyên lý / Seongon.  
H.: Công thương, 2022. - 283tr.; 24cm. - (Tủ sách: Alpha business. Marketing và bán 
hàng) 

Tóm tắt: Kể lại những câu chuyện chân thành về nghề SEO với các kinh nghiệm 
thực tế giúp tư duy SEO mở mang trên hành trình trở thành Googler; phương pháp 
SEO PPP nghiên cứu từ khoá chuyên sâu, tối ưu website đến tạo ra các nội dung có 
giá trị; quy trình SEO của SEONGON; giới thiệu một số case study tham khảo; cung 
cấp nội dung giá trị cho người dùng trên website và không thoả hiệp những content 
sai lệch; phân tích hành vi người dùng trên website; xu hướng tương lai của nghề 
SEO phải đi kèm tư duy marketing. 

+ Môn loại: 025.04 / S205NG 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21746 
- Phòng Mượn: MD 10240-10241 

 
100. TRIẾT HỌC 

 
6/. WEINER, ERIC. Lên tàu cùng Socrates = The Socrates express: In search 

of life lessons from dead philosopher: Đi tìm ý nghĩa cuộc sống từ các triết gia / Eric 
Weiner; Lê Hải Dung dịch. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2022.     
419tr.; 23cm 

Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The Socrates express: In search of life lessons 
from dead philosopher 

Tóm tắt: Những câu chuyện, trải nghiệm của tác giả Eric Weiner về triết học 
qua mỗi chương như một cuộc đối thoại của tác giả với 14 vị triết gia đi tìm ý nghĩa 
cuộc sống như: Ra khỏi gường như Marcus Aurelius, Tận hưởng như Epicurus, Sống 
không hối tiếc như Nietzsche... 

+ Môn loại: 100 / L254T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21731 
- Phòng Mượn: MH 14370-14371 

 
7/. STOKES, PHILIP. 100 triết gia vĩ đại thay đổi thế giới / Philip Stokes; Thanh 

Tú, Mỹ Linh dịch. - H.: Dân trí, 2023. - 207tr.: Hình ảnh; 26cm 
Tóm tắt: Giới thiệu 100 nhà triết học vĩ đại nhất thế giới cùng các công trình 

nổi tiếng của họ, được đặt trong trường phái triết học mà họ theo đuổi. 
+ Môn loại: 109.2 / M458TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21645 
- Phòng Mượn: MH 14357-14358 

 
8/. REMES, OLIVIA. Bí kíp chống tụt mood = The instant mood fix / Olivia 

Remes; Hương Hà dịch. - H.: Thế giới, 2022. - 226tr.; 19cm 
Tóm tắt: Gồm các chiến lược khoa học giúp xử trí và cải thiện những vấn đề 

cốt yếu trong cuộc sống: lối tư duy, đời sống xã hội, công việc và những khó khăn cá 
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nhân, giúp bản thân thư thái hơn, cuộc sống trở nên dễ dàng hơn và đưa ra cách xử 
lý những tâm trạng tiêu cực khác nhau. 

+ Môn loại: 152.4 / B300K 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62502 
- Phòng Mượn: MH 14425-14426 

 
9/. HARRN, ANDREA. Mood Book - Đọc vị cảm xúc / Andrea Harrn; Phạm 

Văn Quang dịch. - H.: Lao Động, 2022. - 249tr.; 20cm. - (Tủ sách: Newme) 
Tóm tắt: Tập hợp các biểu tượng tâm trạng, cảm xúc, cảm giác, các trạng thái 

tâm trí và tật thói trong tính cách, tâm lý của con người. Thông qua đó bạn có thể 
nhận ra các triệu chứng mình đang trải qua, hiểu được ý nghĩa cuộc sống, nâng cao 
tự nhận thức bản thân, khơi mở sự thấu cảm và xác định được những trở ngại của 
mình để có thể vượt qua mọi khó khăn, tìm thấy niềm say mê và phát huy tiềm năng 
của bản thân. 

+ Môn loại: 152.4 / M432B 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62500 
- Phòng Mượn: MH 14423-14424 

 
10/. LAM HỒNG. Cân bằng cảm xúc: Mọi lúc, mọi nơi: Dùng cho lứa tuổi học 

sinh phổ thông / Lam Hồng biên soạn. - H.: Dân trí, 2022. - 87tr.; 23cm. - (Kỹ năng 
vững vàng sẵn sàng để thành công) 

Tóm tắt: Giúp các bạn trẻ nhận biết về cảm xúc, vai trò của cảm xúc trong cuộc 
sống, những yếu tố dễ ảnh hưởng đến cảm xúc của con người, những cảm xúc cơ bản 
ảnh hưởng đến hành vi, tác hại của cảm xúc tiêu cực, tầm quan trọng của việc cân 
bằng cảm xúc đối với bản thân, học cách cân bằng cảm xúc để biết cách ứng xử, tự 
tin trong giao tiếp và dễ dàng làm chủ cuộc sống của mình hơn. 

+ Môn loại: 152.4 / C121B 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21742 
- Phòng Mượn: MH 14374-14375 

 
11/. JUN MEE KYUNG. Tâm lý học tình yêu: Tình yêu của bạn giống như bạn/ 

Jun Mee Kyung; Nguyễn Thuỷ dịch. - H.: Thanh niên, 2022. - 245tr.; 21cm. - (Tâm 
lí học ứng dụng) 

Tóm tắt: Chia sẻ những câu chuyện tình yêu của những người đến tham vấn, 
đồng thời phân tích về những vấn đề, khía cạnh và góc nhìn của tác giả về tình yêu 
dưới góc độ tâm lý học, đặc biệt là những trạng thái tâm lý đa chiều, đa màu sắc của 
loài người trong tình yêu. 

+ Môn loại: 152.4 / T120L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62512 
- Phòng Mượn: MH 14430-14431 

 
12/. NGUYỄN DUY CẦN. Thuật yêu đương / Thu Giang Nguyễn Duy Cần.   

In lần thứ 14. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2023. - 335tr.; 19cm 
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Tóm tắt: Tìm hiểu về tâm lí phụ nữ trong tương quan so sánh với tâm lý nam 
giới. Bàn về hôn nhân và những tiêu chuẩn khi lựa chọn bạn đời, nghệ thuật sống 
chung đem lại hạnh phúc. 

+ Môn loại: 152.4 / TH504Y 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62504 
- Phòng Mượn: MH 14428-14429 

 
13/. BURFORD, MOLLY. Nhật ký vô lo: Tuyệt chiêu vui sống mỗi ngày/ Molly 

Burford; Bảo Trâm dịch. - H.: Thế Giới, 2022. - 182tr.: Minh hoạ; 20cm. - (Bloom 
collection ; 3) 

Tên sách tiếng Anh: The no worries workbook 
Tóm tắt: Giới thiệu 124 hoạt động sáng tạo và dễ thực hiện như: khám phá về 

thiền định, sắp xếp lại căn phòng, tự giúp đỡ bản thân, nhâm nhi một tách trà... giúp 
bạn quản lý, đương đầu và làm chủ nỗi lo lắng đang bủa vây và tiếp tục vui sống. 

+ Môn loại: 152.4 / NH124K 
- Phòng Mượn: MH 14414-14415 

 
14/. VÉRICOURT, FRANCIS DE. Nhân loại đối đầu nhân tạo = Framers: 

Human advantage in an age of technology and turmoil / Francis De Véricourt, 
Kenneth Cukier, Viktor Mayer-Schönberger; Tân Nhân dịch. - H.: Thế giới, 2022.  
295tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Framers: Human advantage in an age of technology and 
turmoil 

Tóm tắt: Nghiên cứu khung nhận thức giúp con người có thể tối ưu hoá việc sử 
dụng để thúc đẩy sự tiến bộ của cá nhân, cộng đồng, tổ chức và xã hội; định hình 
khung nhận thức đem lại cho chúng ta lối thoát, giúp chúng ta có khả năng thích ứng 
bằng cách sử dụng năng lực nhận thức để tạo ra mô hình tâm trí, dự đoán hậu quả 
chính xác hơn và lựa chọn phương pháp thay thế. 

+ Môn loại: 153 / NH121L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21723 
- Phòng Mượn: MH 14368-14369 

 
15/. TAKAHASHI NOBUYUKI. Sáng tạo sâu - Thâu ý tưởng / Takahashi 

Nobuyuki; Thanh Huyền dịch. - H.: Công Thương, 2023. - 170tr.; 21cm. - (Tủ sách: 
Vbiz Doanh nhân - Tập đoàn) 

Tóm tắt: Giới thiệu những bí quyết thực dụng để làm chủ tư duy sáng tạo, phát 
triển tính sáng tạo trong giải quyết mọi vấn đề của cuộc sống, từ công việc kinh doanh 
cho đến việc cải thiện và đổi mới công việc, đời sống cũng như bản thân. 

+ Môn loại: 153.3 / S106T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62499 
- Phòng Mượn: MH 14421-14422 

 
16/. THORPE, SCOTT. Tư duy như Einstein: Các phương pháp đơn giản để 

phá vỡ nguyên tắc và khám phá khả năng thiên tài tiềm ẩn trong bạn / Scott Thorpe; 
Phạm Trần Long dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H.: Lao Động, 2022. - 373tr.; 21cm 
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Tên sách tiếng Anh: How to think like Einstein 
Tóm tắt: Giới thiệu những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời Einstein cùng 

các lý thuyết và ý tưởng tư duy, giải mã những bí ẩn vĩ đại khoa học của ông hiện 
vẫn đang được thế giới công nhận. 

+ Môn loại: 153.4 / T550D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62486 
- Phòng Mượn: MH 14405 

 
17/. CHRISTOPHER CHABRIS. Khỉ đột vô hình và cú lừa của trực giác / 

Christopher Chabris, Daniel Simons; Hoàng Huấn dịch. - H.: Thế giới, 2022. - 493tr.; 
21cm 

Tên sách tiếng Anh: The invisible gorilla: How our intuitions deceive us 
Tóm tắt: Nghiên cứu về sáu ảo tưởng hàng ngày ảnh hưởng sâu sắc tới cuộc 

sống của chúng ta: sự chú ý, tiền bạc, sự tự tin, kiến thức, chính nghĩa và tiềm năng. 
Khảo sát tỉ mỉ khi nào và tại sao các ảo tưởng này lại ảnh hưởng tới mình, hậu quả 
mà chúng gây ra cho những vấn đề của con người và chúng ta có thể vượt qua hoặc 
giảm thiểu tác động của chúng như thế nào. 

+ Môn loại: 153.7 / KH300Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62495 
- Phòng Mượn: MH 14416 

 
18/. CAO ĐỨC. Thuật tẩy não: Nghệ thuật thao túng và kiểm soát tâm lý đối 

phương / Cao Đức; Phạm Thị Thanh Vân dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H.: Lao Động, 
2022. - 300tr.; 21cm 

Tên thật tác giả: Hoa Kiều Mỹ 
Tóm tắt: Những kiến thức khoa học như tâm lý học, xã hội học, sinh học, thần 

kinh, y học... giúp bạn hiểu một cách toàn diện về bản chất sự thật của việc tẩy não, 
khu biệt tận gốc những vấn đề như tẩy não mang tính khích lệ, tẩy não mang cạm 
bẫy huyền diệu, để mỗi chúng ta đều đạt được năng lượng tích cực, vận dụng nó vào 
các phương diện trong cuộc sống hàng ngày. 

+ Môn loại: 153.8 / TH504T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21744 
- Phòng Mượn: MH 14376-14377 

 
19/. LITTLE, BRIAN R. Bạn thật sự là ai = Who are you, really? The surprising 

puzzle of personality: Khám phá đáng kinh ngạc về tính cách con người / Brian R 
Little; Trần Hoàng Sơn dịch; Dương Thuỵ Lệ Trang hiệu đính. - H.: Dân trí, 2022.  
167tr.; 21cm 

Tóm tắt: Diễn giải về những quan điểm, tầm quan trọng của tính cách trong 
việc định hình cuộc sống của mỗi người chúng ta, đồng thời giới thiệu về “bản tính 
thứ ba”, tương ứng với các nguồn gốc khác nhau của đặc điểm tính cách con người 
như nguồn gốc sinh học, nguồn gốc xã hội và bản tính đặc trưng. 

+ Môn loại: 155.2 / B105TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62496 
- Phòng Mượn: MH 14417-14418 
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20/. MONTESSORI, MARIA. Bí ẩn tuổi thơ / Maria Montessori; Nghiêm 
Phương Mai dịch. - Tái bản lần thứ bốn. - H.: Tri thức, 2022. - 380tr.; 20cm 

Dịch theo bản tiếng Anh: The secret of childhood 
Tóm tắt: Chia sẻ những nghiên cứu và kinh nghiệm về giáo dục trẻ em nhằm 

giải mã những rắc rối tâm lý ở trẻ. Phân tích từng giai đoạn phát triển tâm sinh lý cơ 
bản ở trẻ, mối quan hệ của trẻ với môi trường và mọi người xung quanh... 

+ Môn loại: 155.4 / B300Â 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62498 
- Phòng Mượn: MH 14419-14420 

 
200. TÔN GIÁO 

 
21/. ZWEIG, MICHAEL. Tôn giáo và công bằng kinh tế: Sách tham khảo / 

Michael Zweig chủ biên; Dịch: Thu Hằng, Diễm Hương...; Hiệu đính: Hoàng Văn 
Nghĩa. - H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 422tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày các vấn đề phạm trù đối thoại; quan điểm của tôn giáo về 
công bằng kinh tế; cấu trúc của chủ nghĩa tư bản hiện đại; hàm ý chính trị. 

+ Môn loại: 200 / T454GI 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21685 
- Phòng Mượn: MH 14363 

 
22/. Thường thức lý luận Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn 

giáo / Đỗ Lan Hiền chủ biên, Lê Văn Lợi, Hoàng Thị Lan... - H.: Chính trị Quốc gia 
Sự thật, 2022. - 132tr.; 21cm. - (Tủ sách Thường thức chính trị) 

ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 
Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức cơ bản, phổ thông về chủ nghĩa Mác - 

Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo. 
+ Môn loại: 200.9597 / TH561TH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62478 
- Phòng Mượn: MH 14388-14389 

 
23/. Chữ Nôm và tiếng Việt qua bản giải âm Phật thuyết đại báo phụ mẫu ân 

trọng kinh / Hoàng Thị Ngọ khảo cứu, phiên âm, chú giải. - Tái bản có chỉnh sửa.  
H.: Văn học, 2022. - 308tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Trung tâm Nghiên cứu Quốc học 
Tóm tắt: Giới thiệu và nghiên cứu bản giải âm Phật thuyết đại báo phụ mẫu ân 

trọng kinh. Phiên âm, chú giải toàn bộ bản giải âm Phật thuyết và bảng từ vựng với 
hầu hết các từ thuần Nôm xuất hiện trong bản giải âm. 

+ Môn loại: 294.3 / CH550N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21684 
- Phòng Mượn: MH 14361-14362 

 
24/. KATAGIRI, DAININ. Trở về tĩnh lặng: Thực hành thiền định trong đời 

sống hằng ngày / Dainin Katagiri; Lê Trường Sơn dịch. - H.: Lao Động, 2023.    
331tr.; 24cm 
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Tên sách tiếng Anh: Returning to silence: Zen practice in daily life 
Tóm tắt: Giải thích những điểm cốt lõi của thiền trên khía cạnh tâm linh và 

Phật giáo, đồng thời hướng dẫn kết hợp hoạt động này trong sinh hoạt và lao động 
hằng ngày: Sự im lặng; Đức Phật là đời sống hằng ngày; Phật tính là vô thường; bình 
yên và tĩnh lặng; hoà bình; những chiếc lá rặng singsapa; ném một hòn sỏi xuống đại 
dương; thổi bùng lên ngọn lửa cuộc sống; vô tưởng... 

+ Môn loại: 294.3 / TR460V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21735 
- Phòng Mượn: MH 14372-14373 

 
300. KHOA HỌC XÃ HỘI, XÃ HỘI HỌC & NHÂN LOẠI HỌC 

 
25/. Niên giám thông tin khoa học xã hội / Hồ Sĩ Quý, Nguyễn Thị Thanh Hải 

(đồng chủ biên); Phạm Quỳnh An... - H.: Khoa học xã hội, 2018. - 24cm 
ĐTTS ghi: Viện Thông tin Khoa học xã hội 
T.13. - 354tr. 
Tóm tắt: Thống kê, phân tích các vấn đề khoa học xã hội năm 2017 như: chỉ số 

hạnh phúc thế giới 2012-2017 và cảm nhận của người Việt về hạnh phúc; kinh tế tư 
nhân - một động lực quan trọng và cơ bản đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế ở 
Việt Nam; nghiên cứu sự thành bại của các quốc gia và chỉ số thành bại của Việt 
Nam 2005-2016; một số vấn đề quốc tế nổi bật năm 2017... 

+ Môn loại: 300.5 / N305GI 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21725 

 
26/. Niên giám thông tin khoa học xã hội / Phí Vĩnh Tường, Nguyễn Thị Thanh 

Hải, Trương Tuấn Anh (đồng chủ biên); Phạm Quỳnh An... - H.: Khoa học xã hội, 
2020. - 24cm 

ĐTTS ghi: Viện Thông tin Khoa học xã hội 
T.15. - 355tr. 
Tóm tắt: Giới thiệu về niên giám thông tin khoa học xã hội năm thứ 15; Một số 

nghiên cứu nổi bật về kinh tế Việt Nam từ cuối năm 2019; Một số vấn đề về tôn giáo 
ở Việt Nam năm 2019; Thông tin nghiên cứu văn học Việt Nam năm 2019; Tình hình 
nghiên cứu xã hội học về gia đình năm 2019... 

+ Môn loại: 300.5 / N305GI 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21726 

 
27/. Niên giám thông tin khoa học xã hội / Vũ Hùng Cường, Ngô Thị Mai Diên, 

Trương Tuấn Anh (đồng chủ biên)... - H.: Khoa học xã hội, 2021. - 24cm 
ĐTTS ghi: Viện Thông tin Khoa học xã hội 
T.16. - 410tr. 
Tóm tắt: Gồm các thông tin khoa học xã hội năm 2020 như: Vấn đề Biển Đông 

- Tình huống 2020; Năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam: Kết quả và những 
vấn đề đặt ra; Thông tin về một số cơ chế pháp lý trong tổ chức hoạt động của khối 
ASEAN,... 

+ Môn loại: 300.5 / N305GI 
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- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21727 
 

28/. Niên giám thông tin khoa học xã hội / Vũ Hùng Cường, Ngô Thị Mai Diên, 
Trương Tuấn Anh (đồng chủ biên)... - H.: Khoa học xã hội, 2022. - 24cm 

ĐTTS ghi: Viện Thông tin Khoa học xã hội 
T.17. - 386tr. 
Tóm tắt: Trình bày các nội dung tác động của đại dịch Covid-19 trên bình diện 

quan hệ quốc tế; tổng quan nghiên cứu về phát triển kinh tế số, kinh tế tuần hoàn ở 
Việt Nam năm 2021; một số vấn đề nổi bật trong nghiên cứu xã hội học ở Việt Nam 
năm 2021... 

+ Môn loại: 300.5 / N305GI 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21728 

 
29/. KISLEV, ELYAKIM. Mối quan hệ 5.0: Trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo và robot 

sẽ tái định hình đời sống cảm xúc của con người như thế nào? / Elyakim Kislev; Chi 
Nhân dịch. - H.: Công Thương, 2023. - 355tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Relationships 5.0: How AI, VR, and robots will reshape 
our emotional lives 

Tóm tắt: Nghiên cứu về lịch sử các mối quan hệ và công nghệ: Xã hội săn bắt 
- hái lượm (xã hội 1.0), xã hội nông nghiệp (xã hội 2.0), xã hội công nghiệp (xã hội 
3.0), xã hội thông tin (xã hội 4.0). Phân tích tương lai sắp tới của các mối quan hệ: 
Mối quan hệ 5.0; các cuộc cách mạng nhận thức, cách mạng giác quan và cách mạng 
thể xác kết hợp lại với nhau trong xã hội 5.0; chính sách, đạo đức và các chỉ dẫn cho 
mối quan hệ 5.0. 

+ Môn loại: 302 / M452QU 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21703 
- Phòng Mượn: MA 27646-27647 

 
30/. BANDO MARIKO. Phẩm cách Phụ nữ = Josei no hinkaku / Bando Mariko; 

Nguyễn Quốc Vương dịch. - In lần thứ 6. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 287tr.; 
18cm 

Tóm tắt: Bàn về phẩm cách của người phụ nữ. Đưa ra những lời khuyên về 
phép tắc cử xử, lời nói, trang phục, cuộc sống, các mối quan hệ, hành động và lẽ sống 
có phẩm cách: Từ việc tặng quà thế nào để người nhận cảm thấy hạnh phúc, từ chối 
nhưng vẫn giữ được phép lịch sự, phép tắc cư xử trong các bữa tiệc, nói chuyện sao 
cho có duyên... 

+ Môn loại: 305.4 / PH120C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DN 3344 
- Phòng Mượn: MA 27729-27730 

 
 

31/. NGUYỄN XUÂN TRUNG. Giải quyết vấn đề dân tộc - tôn giáo ở Việt 
Nam hiện nay nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí 
Minh: Sách chuyên khảo / Nguyễn Xuân Trung chủ biên. - H.: Chính trị Quốc gia Sự 
thật, 2022. - 226tr.; 21cm 
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Tóm tắt: Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về giải quyết vấn đề dân tộc - tôn 
giáo nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; Vận dụng tư tưởng của Người và 
đề xuất giải pháp để giải quyết vấn đề này ở Việt Nam hiện nay. 

+ Môn loại: 305.8009597 / GI-103QU 
- Phòng Mượn: MA 27688-27689 

 
32/. LÊ MẬU LÂM. Đường lối văn hoá của Đảng trong chấn hưng, phát triển 

văn hoá Việt Nam / Lê Mậu Lâm chủ biên, Ngô Vương Anh, Nguyễn Băng Nhi.     
H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022. - 715tr.; 24cm 

Tóm tắt: Gồm các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về chủ trương, đường 
lối văn hoá, xây dựng hệ giá trị văn hoá Việt Nam trong bối cảnh mới và những 
phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác văn hoá, văn nghệ trong giai đoạn 2020 
- 2026, tầm nhìn đến năm 2045. 

+ Môn loại: 306.09597 / Đ561L 
- Phòng Mượn: MA 27650-27651 

 
33/. LÊ QUỐC LÝ. Mối quan hệ giữa kinh tế và văn hoá - Những vấn đề lý luận 

và thực tiễn ở Việt Nam hiện nay: Sách chuyên khảo / Lê Quốc Lý, Lê Quốc. - H.: 
Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022. - 303tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận và thực tiễn về mối quan hệ giữa kinh 
tế và văn hoá, giá trị văn hoá trong hoạt động kinh tế, những nhân tố tác động đến 
mối quan hệ này, quan điểm của Đảng và chính sách của Nhà nước về mối quan hệ 
giữa kinh tế và văn hoá trong thời kỳ đổi mới. Nêu thực trạng mối quan hệ giữa kinh 
tế và văn hoá ở Việt Nam. Đề xuất một số giải pháp nhằm giải quyết hài hoà mối 
quan hệ giữa kinh tế và văn hoá trong phát triển bền vững. 

+ Môn loại: 306.09597 / M452QU 
- Phòng Mượn: MA 27655-27656 

 
34/. ĐÀO DUY ANH. Việt Nam văn hoá sử cương / Đào Duy Anh. - H.: Đại 

học Sư phạm, 2022. - 366tr.; 24cm 
Tên sách tiếng Pháp: Esquisse D'histoire de la civilisation annamite 
Tóm tắt: Giới thiệu bao quát các mảng sinh hoạt kinh tế, sinh hoạt chính trị xã 

hội và sinh hoạt tri thức. Chỉ ra những biến đổi của văn hoá Việt Nam thời kỳ Âu 
hoá, với sự rạn vỡ, biến đổi của những giá trị cũ và sự lên ngôi của những giá trị mới. 

+ Môn loại: 306.09597 / V308N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21747 
- Phòng Mượn: MA 27627-27628 

 
35/. NGUYỄN ĐÌNH THI. Giáo trình Văn hoá và kiến trúc / Nguyễn Đình Thi, 

Nguyễn Tất Thắng. - H.: Xây dựng, 2022. - 208tr.: Hình; 24cm 
ĐTTS ghi: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội 
Tóm tắt: Trình bày mối quan hệ giữa văn hoá và kiến trúc; văn hoá và kiến trúc 

ở Việt Nam và trên thế giới; kế thừa và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống 
trong kiến trúc. 
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+ Môn loại: 306.4071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21674 
- Phòng Mượn: MA 27614-27615 

 
36/. VŨ KIM YẾN. Xây dựng nền văn hoá và giáo dục theo tư tưởng Hồ Chí 

Minh / Vũ Kim Yến, Trần Thị Mai Thanh sưu tầm, biên soạn. - H.: Nxb. Hà Nội, 
2023. - 232tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch 
Tóm tắt: Gồm các câu chuyện kể về giá trị tinh thần to lớn như: Bác quan tâm 

xây dựng nền giáo dục mới, làm giáo dục và văn hoá theo tư tưởng của Bác Hồ, Bác 
xây dựng và phát triển bình dân học vụ,… đó là tư tưởng Hồ Chí Minh trong hệ thống 
tư tưởng, quan điểm cách mạng, tư tưởng về giáo dục và văn hoá của người; là nguồn 
ánh sáng soi đường cho sự phát triển của nền giáo dục và văn hoá Việt Nam trong 
hơn nửa thế kỷ qua và các giai đoạn cách mạng tiếp theo. 

+ Môn loại: 306.409597 / X126D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62464 
- Phòng Mượn: MA 27686-27687 

 
37/. LEDER, STEVE. Vẻ đẹp của những điều còn lại = The beauty of what 

remains: How our greatest fear becomes our greatest gift: Hiểu về cái chết để trân 
trọng sự sống / Steve Leder; Phạm Hoa Phượng dịch. - H.: Thế Giới, 2022. - 266tr.; 
21cm 

Tóm tắt: Trình bày những bài học rút ra từ việc quan sát cái chết giúp mọi 
người biết sự thật sâu sắc nhất về điều mà cái chết dạy chúng ta về cuộc sống để 
chúng ta sống cuộc đời ý nghĩa hơn, tươi đẹp hơn. 

+ Môn loại: 306.9 / V200Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62458 
- Phòng Mượn: MA 27676-27677 

 
38/. CAMPBELL, TIM. Vượt ra ngoài các thành phố thông minh: Cách thức 

mà các thành phố kết nối, học tập và đổi mới / Tim Campbell; Nguyễn Cường dịch; 
Phạm Khánh Toàn hiệu đính. - H.: Xây dựng, 2022. - 257tr.: Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày một số nguyên tắc quan trọng để làm cho các thành phố 
đáng sống hơn, kinh tế, xã hội phát triển đồng nhất và bền vững về môi trường. Nêu 
ý nghĩa của việc chia sẻ những kiến thức học được từ nơi này sang nơi khác về cách 
làm cho mọi thứ hoạt động được, chỉ ra ý nghĩa của việc chia sẻ là một phần của tính 
liên kết của thời đại đô thị mới. Một số sáng kiến cộng đồng thông minh cộng với kết 
nối của Cisco tập hợp một danh mục lớn các quan hệ đối tác, sản phẩm, dịch vụ và 
giải pháp nhằm đến cơ hội mới, đổi mới để đạt được sự bền vững về kinh tế, xã hội 
và môi trường. 

+ Môn loại: 307.1 / V563R 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21677 
- Phòng Mượn: MA 27620 
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39/. HENG CHYE KIANG. Biên niên sử Singapore về quy hoạch đô thị / Heng 
Chye Kiang, Yeo Su Jan; Linh M. Nguyễn dịch; Hiệu đính: Vương Phan Liên Trang, 
Phạm Thị Lan Ngọc. - H.: Nxb. Hà Nội, 2023. - 177tr.: Hình; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Singapore chronicles: Urban planning 
Tóm tắt: Tóm lược chi tiết các vấn đề trong quy hoạch đất tại Singapore, từ 

môi trường xây dựng đến nhà ở và giao thông; từ kinh tế và công nghiệp đến môi 
trường và nước. Các vấn đề đan kết với nhau bởi các giải pháp gắn với thực trạng 
khan hiếm quỹ đất của Singapore, qua đó cung cấp những hạn chế, thách thức và 
những thành công trong quy hoạch đất của Singapore. 

+ Môn loại: 307.1 / B305N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62468 
- Phòng Mượn: MA 27695-27696 

 
40/. LEVY, JOHN M. Quy hoạch đô thị đương đại / John M. Levy; Dịch: 

Nguyễn Thị Thanh Vân, Đỗ Trần Tín. - Tái bản lần thứ 11. - H.: Xây dựng, 2022.  
573tr.: Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu thực tế và chuyên sâu về các yếu tố lịch sử, kinh tế, chính 
trị, luật pháp, hệ tư tưởng và môi trường ảnh hưởng tới quy hoạch đô thị ngày nay; 
nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc cân nhắc người thắng và người thua trong 
việc đưa ra quyết định quy hoạch. Đưa ra những giải pháp giải quyết các vấn đề cấp 
bách, tái đô thị hoá, nhà ở cho người có thu nhập thấp, nhu cầu nhà ở của dân số già, 
phát triển quy hoạch giao thông công cộng, chính sách và công nghệ, các tiêu chuẩn 
cho công trình "xanh", chính sách môi trường, quy hoạch năng lượng, phát triển và 
ứng phó thiên tai... của Mỹ. 

+ Môn loại: 307.1 / QU600H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21712 

 
41/. WILSON, BEN. Metropolis: Lịch sử phát triển đô thị, phát minh lớn nhất 

của loài người / Ben Wilson; Hoàng Đức Long dịch. - H.: Thế giới, 2023. - 620tr.; 
24cm 

Tóm tắt: Khái quát về hành trình xuyên suốt hơn 6000 năm, khám phá qua 26 
thành phố, đô thị với những cái tên nổi bật như: Babylon, Athens, London, Paris, 
New York, Los Angeles, Lagos... để nghe câu chuyện huy hoàng, đầy sắc màu về 
lịch sử phát triển đô thị và hiểu rõ cách các thành phố không ngừng vận hành để trở 
thành động lực ươm mầm cho những phát kiến vĩ đại nhất của nhân loại. 

+ Môn loại: 307.7609 / M207L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21682 

 
330. KINH TẾ HỌC 

 
42/. HỒ CHÍ MINH. Xây dựng ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển 

đất nước phồn vinh, hạnh phúc: Sách tham khảo / Hồ Chí Minh. - H.: Chính trị Quốc 
gia, 2022. - 187tr.; 15cm 

Tóm tắt: Gồm những đoạn trích từ các bài viết, bài nói, lời kêu gọi nhằm đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện chuyên đề về học tập và làm theo 
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tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, được sắp xếp theo các chủ đề: Tư tưởng 
Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, về khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, 
hạnh phúc. 

+ Môn loại: 335.4346 / X126D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DN 3347 
- Phòng Mượn: MH 14434-14435 

 
43/. BÙI VIỆT THI. Kinh tế xây dựng: Sách chuyên khảo / Bùi Việt Thi. - H.: 

Xây dựng, 2022. - 411tr.; 24cm 
Tóm tắt: Giới thiệu tổ chức quản lý xây dựng cơ bản; kế hoạch hoá xây dựng; 

đầu tư xây dựng cơ bản và hiệu quả kinh tế đầu tư; tiến bộ kỹ thuật và công nghệ 
trong xây dựng; thiết kế trong xây dựng; lao động và tiền lương trong xây dựng; vốn 
sản xuất và kinh doanh trong xây dựng; giá thành trong xây dựng; hạch toán và phân 
tích hoạt động kinh tế trong xây dựng. 

+ Môn loại: 338.4 / K312T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21687 
- Phòng Mượn: MA 27632 

 
44/. BÙI NGỌC TOÀN. Quản lý dự án xây dựng - Lập và thẩm định dự án / 

Bùi Ngọc Toàn. - Tái bản. - H.: Xây dựng, 2022. - 278tr.; 27cm 
Tóm tắt: Hướng dẫn lập và thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình. Phương 

pháp xây dựng các nội dung của dự án xây dựng và một số phương pháp so sánh, lựa 
chọn phương án của dự án xây dựng; cách xác định chi phí sử dụng vốn và giá trị của 
tiền theo thời gian. Các chỉ tiêu hiệu quả trong đánh giá dự án đầu tư; phân tích tài 
chính, kinh tế - xã hội dự án xây dựng; quản lý rủi ro dự án và thẩm định dự án. 

+ Môn loại: 338.4 / QU105L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21640 
- Phòng Mượn: MA 27599 

 
45/. NGHIÊM VĂN DĨNH. Thẩm định dự án đầu tư công trong xây dựng / 

Nghiêm Văn Dĩnh chủ biên, Nguyễn Quỳnh Sang, Nguyễn Thị Tiếp. - H.: Xây dựng, 
2022. - 187tr.; 27cm 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan, phương pháp thẩm định và phân tích dự án; thẩm 
định về thiết kế cơ sở, thị trường, kỹ thuật, công nghệ, hiệu quả tài chính, hiệu quả 
kinh tế xã hội, phân tích rủi ro của dự án đầu tư xây dựng; giới thiệu một số văn bản 
pháp lý liên quan. 

+ Môn loại: 338.4 / TH120Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21642 
- Phòng Mượn: MA 27602-27603 

 
340. LUẬT PHÁP 

 
46/. VŨ THỊ PHƯƠNG LAN. Hướng dẫn học Tư pháp quốc tế / Vũ Thị Phương 

Lan, Nguyễn Thái Mai đồng chủ biên. - Xuất bản lần thứ ba có sữa chữa, bổ sung.  
H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2023. - 275tr.; 21cm 
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ĐTTS ghi: Trường đại học Luật Hà Nội. Bộ môn Tư pháp Quốc tế 
Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức về tư pháp quốc tế liên quan đến tố tụng 

dân sự, quyền sở hữu tài sản, quyền thừa kế, quyền tác giả, hợp đồng, bồi thường 
thiệt hại, hôn nhân - gia đình, lao động... 

+ Môn loại: 340.9 / H561D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62466 
- Phòng Mượn: MA 27692 

 
47/. Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2013, 

2014, 2020, 2022, 2023). - H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2023. - 39tr.; 19cm 
Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, sửa 

đổi, bổ sung năm 2013, 2014, 2020 với những qui định chung và qui định cụ thể về 
phương pháp tính thuế, ưu đãi thuế cùng các điều khoản thi hành. 

+ Môn loại: 343.59705 / L504TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62533 
- Phòng Mượn: MA 27723-27724 

 
48/. Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 

2013, 2014, 2023). - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 175tr.; 19cm 
Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Luật Hàng không dân dụng Việt Nam hiện hành 

(sửa đổi, bổ sung năm 2013, 2014, 2023) với những quy định chung và quy định cụ 
thể về tàu bay, cảng hàng không, sân bay, nhân viên hàng không, hoạt động bay, vận 
chuyển hàng không, trách nhiệm dân sự, an ninh hàng không, hoạt động hàng không 
chung và các điều khoản thi hành. 

+ Môn loại: 343.59709 / L504H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62534 
- Phòng Mượn: MA 27725-27726 

 
49/. Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an 

toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; 
phòng, chống bạo lực gia đình. - H.: Chính trị Quốc gia, 2022. - 158tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Nghị định số 144/2021/NĐ-CP quy định về các 
hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả 
đối với từng hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử 
phạt, mực phạt tiền cụ thể theo từng chức danh đối với hành vi vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng 
cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình. 

+ Môn loại: 344.59705 / NGH300Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62535 
- Phòng Mượn: MA 27727-27728 

 
50/. TRỊNH TIẾN VIỆT. 55 cặp tội danh dễ nhầm lẫn trong Bộ luật Hình sự 

(hiện hành) / Trịnh Tiến Việt. - Xuất bản lần thứ 3 có sửa chữa, bổ sung. - H.: Chính 
trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 347tr.; 24cm 
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Tóm tắt: Giới thiệu cách xác định tội danh bằng nhau, tội danh nặng hơn và tội 
danh nhẹ hơn; nêu phương pháp học - hiểu - nhớ tội danh, các vấn đề cần lưu ý và 
làm sáng tỏ những điểm mấu chốt phân biệt 55 cặp tội danh dễ nhầm lẫn trong Bộ 
luật Hình sự năm 2015. 

+ Môn loại: 345.597 / N114M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21691 
- Phòng Mượn: MA 27640-27641 

 
51/. Luật Sở hữu trí tuệ (hiện hành): Sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019, 2022.  

H.: Nxb. Hà Nội, 2023. - 219tr.; 21cm 
Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 đã được sửa đổi, bổ 

sung năm 2009, 2019, 2022 với những quy định chung và quy định cụ thể về quyền 
tác giả và quyền liên quan, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng, 
bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và các điều khoản thi hành. 

+ Môn loại: 346.59704 / L504S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62471 
- Phòng Mượn: MA 27697-27698 

 
52/. LÊ THỊ BÍCH CHI. Nghiên cứu và phân tích một số bản án dân sự: Sách 

tham khảo / Lê Thị Bích Chi chủ biên, Lê Thị Thu Hiền, Nguyễn Trọng Đạt. - H.: 
Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 398tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về hoạt động áp dụng pháp luật khi giải quyết các 
vụ án dân sự và bản án dân sự; nghiên cứu và phân tích các bản án về: di sản thừa kế 
và phân chia di sản thừa kế, thế chấp tài sản bảo đảm tiền vay tại tổ chức tín dụng, 
nghĩa vụ trả tiền trong hợp đồng mua bán tài sản, lãi suất trong hợp đồng tín dụng, 
trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sức khoẻ bị xâm phạm. 

+ Môn loại: 347.597 / NGH305C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21679 
- Phòng Mượn: MA 27625-27626 

 
53/. NGUYỄN BÍCH THẢO. Chính sách pháp luật tố tụng dân sự đáp ứng yêu 

cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở Việt Nam: Sách chuyên khảo / 
Nguyễn Bích Thảo chủ biên. - H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 499tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày lý luận về chính sách pháp luật tố tụng dân sự; những yêu 
cầu đặt ra đối với chính sách pháp luật tố tụng dân sự trong bối cảnh cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư ở Việt Nam; kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới về xây 
dựng chính sách pháp luật tố tụng dân sự đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư... 

+ Môn loại: 347.597 / CH312S 
- Phòng Mượn: MA 27623-27624 

 
54/. LÊ MINH TOÀN. Pháp luật đại cương: Dùng trong các trường đại học, cao 

đẳng và trung cấp / Lê Minh Toàn. - Xuất bản lần thứ 20, có sửa chữa, bổ sung. - H.: 
Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 479tr.; 21cm 
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Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về nhà nước và pháp luật. Giới thiệu 
một số ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam như: luật hành chính, luật hình 
sự, tố tụng hình sự, luật dân sự và tố tụng dân sự, luật lao động và bảo hiểm xã hội, 
pháp luật kinh doanh. 

+ Môn loại: 349.597 / PH109L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62459 
- Phòng Mượn: MA 27678 

 
360. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI 

 
55/. COUDERT, CLAUDE. Việt Nam của tôi - Những câu chuyện nhận con 

nuôi / Claude Coudert; Đường Công Minh,Trần Thị Hảo dịch. - H.: Nxb. Hội Nhà 
văn, 2022. - 243tr.; 21cm 

Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Mon Viêt Nam - Histories d'adoptions 
Tóm tắt: Chia sẻ những kỷ niệm, những cuộc gặp gỡ và kinh nghiệm sống của 

tác giả với trẻ khuyết tật, với nhân viên trại trẻ mồ côi cũng như gia đình này, nơi mà 
tất cả các thành viên chào đón bà như người thân của họ. 

+ Môn loại: 362.734 / V308N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62475 
- Phòng Mượn: MA 27668-27669 

 
56/. Giáo trình an toàn lao động và bảo vệ môi trường / Tạ Đăng Thuần chủ 

biên, Lê Thành Huy, Hoàng Thị Loan, ... - H.: Khoa học Kỹ thuật, 2022. - 267tr.: 
Hình; 24cm 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng 
Yên 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về an toàn, vệ sinh lao động; pháp luật 
về an toàn và vệ sinh lao động; kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh môi trường lao 
động; bảo vệ môi trường trong cơ sở sản xuất, kinh doanh. 

+ Môn loại: 363.110071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21689 
- Phòng Mượn: MA 27637 

 
380. THƯƠNG MẠI, PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG (LIÊN LẠC) & 

GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 

57/. Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc và tác động tới Việt Nam / Cù 
Chí Lợi chủ biên, Nguyễn Lan Hương, Nguyễn Thị Hải Yến... - H.: Khoa học xã hội, 
2022. - 335tr.: Minh hoạ; 24cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Châu 
Mỹ 

Tóm tắt: Nghiên cứu về chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc. Phân tích 
những tác động của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc tới kinh tế thế giới và 
kinh tế Việt Nam. 
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+ Môn loại: 382.0951 / CH305TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21690 
- Phòng Mượn: MA 27638-27639 

 
390. PHONG TỤC, NGHI LỄ & VĂN HOÁ DÂN GIAN 

 
58/. Vốn xã hội trong bảo tồn văn hoá truyền thống ở Nhật Bản và Hàn Quốc - 

Kinh nghiệm đối với Việt Nam: Sách chuyên khảo / Ngô Hương Lan chủ biên, Phan 
Cao Nhật Anh, Trần Quang Minh, ... - H.: Khoa học xã hội, 2022. - 279tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Đông 
Bắc Á 

Tóm tắt: Tìm hiểu bài học kinh nghiệm của Nhật Bản và Hàn Quốc trong việc 
sử dụng vốn xã hội để bảo tồn văn hoá truyền thống, qua đó đưa ra giải pháp có tính 
tham khảo cho Việt Nam trong quá trình phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế mà 
vẫn giữ gìn được bản sắc văn hoá dân tộc, đảm bảo cho sự phát triển bền vững. 

+ Môn loại: 390.095 / V454X 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21672 
- Phòng Mượn: MA 27604-27605 

 
59/. NGUYỄN VĂN NGUYÊN. Hoạt động cung tiến và lệ bầu Hậu / Nguyễn 

Văn Nguyên. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 381tr.; 24cm 
Tóm tắt: Nghiên cứu về vấn đề cung tiến, một hình thức hoạt động trong xã hội 

của người Việt thời cổ đại, trung đại và tục lệ bầu Hậu thông qua văn bia. 
+ Môn loại: 390.09597 / H411Đ 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21710 
- Phòng Mượn: MA 27654 

 
60/. NGUYỄN VĂN TÂN. Những di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân 

loại tại Việt Nam / Nguyễn Văn Tân biên soạn. - H.: Nxb. Hà Nội, 2023. - 179tr.; 
21cm. - (Tủ sách: Văn hoá phổ thông) 

Tóm tắt: Giới thiệu về những di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại 
tại Việt Nam như: Nhã nhạc cung đình Huế, không gian văn hoá cồng chiêng Tây 
Nguyên, dân ca quan họ Bắc Ninh, ca trù, Hội Gióng ở đền Phù Đổng và đền Sóc... 

+ Môn loại: 390.09597 / NH556D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62470 
- Phòng Mượn: MA 27699-27700 

 
61/. LƯU BÌNH. Cơm nhà xứ Quảng / Lưu Bình. - H.: Lao Động, 2022. - 263tr.; 

21cm. - (Tủ sách Văn hoá Việt) 
Tóm tắt: Giới thiệu về ẩm thực, văn hoá ẩm thực của xứ Quảng và kỷ niệm đối 

với những người phụ nữ trong gia đình đã nuôi dưỡng và sự giúp đỡ trong suốt những 
khoảnh khắc khó khăn. 

+ Môn loại: 394.10959752 / C463NH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62456 
- Phòng Mượn: MA 27672-27673 
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400. NGÔN NGỮ 

 
62/. MIZUNO YUKA. Tuyệt kỹ xoá mù tiếng Anh: 36 bí kíp để ai cũng có thể 

thành thạo tiếng Anh / Mizuno Yuka; Thanh Hồng dịch. - H.: Dân trí, 2022. - 318tr.; 
21cm 

Tóm tắt: Chia sẻ cách suy nghĩ để thoát ra sự lầm tưởng khi học tiếng Anh, vận 
dụng được kiến thức tiếng Anh đã học trong trường phổ thông, xác định được mục 
tiêu, hiểu nguyên nhân khiến bạn không thể “nghe” hoặc “nói” tiếng Anh và từ đó tự 
tìm ra phương pháp học tiếng Anh phù hợp với bản thân. 

+ Môn loại: 428 / T528K 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62476 
- Phòng Mượn: MB 8846 

 
63/. DƯƠNG HƯƠNG. Luyện giải bộ đề bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh 

lớp 12: Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới - Bộ Giáo dục Đào tạo / Dương 
Hương. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 250tr.; 27cm. - (Tủ sách Tự học đột 
phá) 

Tóm tắt: Sách tổng hợp ôn tập các kiến thức nền tảng, mở rộng và nâng cao 
tiếng Anh theo từng chuyên đề. Bộ đề gồm nhiều loại bài tập đa dạng giúp ôn lại kiến 
thức đã học và hệ thống lời giải chi tiết cho từng bộ đề. 

+ Môn loại: 428.0076 / L527GI 
- Phòng Mượn: MB 8838 

 
500. KHOA HỌC 

 
64/. BALCHIN, JON. 100 nhà khoa học vĩ đại thay đổi thế giới = 100 scientists 

who changed the world / Jon Balchin; Hà An, Phương Nghi dịch. - H.: Dân trí, 2022.  
208tr.; 26cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp cùng những đóng góp vĩ đại của 100 
nhà khoa học nổi tiếng trên thế giới từ thời cổ đại đến thế kỷ 20 như: Plato, Trương 
Hành, Leonardo da Vinci, Andreas Vesalius, Robert Boyle, Isaac Newton, Michael 
Faraday, Nikola Tesla... 

+ Môn loại: 509 / M458TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21644 
- Phòng Mượn: MC 6332-6333 

 
65/. NGUYỄN THANH HƯNG. Tập hợp và logic Toán / Nguyễn Thanh Hưng, 

Trần Trung. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 136tr.; 24cm 
Tóm tắt: Trình bày về những khái niệm và tính chất cơ bản nhất của lý thuyết 

tập hợp và lôgíc toán: Tập hợp và quan hệ hai ngôi, ánh xạ, giải tích tổ hợp, cấu trúc 
đại số và số phức, đại số mệnh đề, đại số vị từ và lôgíc toán trong chứng minh toán 
học. 

+ Môn loại: 511.3 / T123H 
- Phòng Mượn: MC 6337-6338 
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66/. Bản đồ & công nghệ hiện đại trong thành lập bản đồ / Trần Đình Trọng, 

Lương Ngọc Dũng đồng chủ biên; Khúc Thành Đông, Trần Thị Huê... - H.: Xây 
dựng, 2022. - 144tr.: Hình; 24cm 

Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức về bản đồ, một số công nghệ hiện đại được 
ứng dụng trong thành lập bản đồ bằng công nghệ GNSS, công nghệ LIDAR, công 
nghệ viễn thám, công nghệ máy bay không người lái UAV. Các kiến thức liên quan 
tới hệ toạ độ - độ cao VN2000... 

+ Môn loại: 526 / B105Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21692 
- Phòng Mượn: MC 6334-6335 

 
67/. ĐẶNG NHƯ TẠI. Hoá học hữu cơ / Đặng Như Tại, Ngô Thị Thuận. - Tái 

bản lần thứ 6. - H.: Giáo dục, 2022. - 2 tập: Minh hoạ; 27cm 
T.1. - 755tr. 
Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản về hoá học hữu cơ: đại cương về 

hoá học hữu cơ, hiđrocacbon no, hiđrocacbon không no, hiđrocacbon thơm, dầu mỏ 
và khí thiên nhiên, hoá học lập thể, phương pháp phổ và cấu tạo hợp chất hữu cơ, dẫn 
xuất halogen của hiđrocacbon, hợp chất cơ nguyên tố, ancol, phenol và este. 

+ Môn loại: 547.0071 / H401H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21643 
- Phòng Mượn: MC 6331 

 
68/. ROACH, MARY. Khăn gói lên sao Hoả: Giới hạn nào cho con người trong 

hành trình khám phá không gian? / Mary Roach; Phạm Danh Việt dịch. - H.: Thế 
giới, 2023. - 440tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Packing for Mars: The curious science of life in the void 
Tóm tắt: Tài liệu giúp khám phá khoa học về sự sống không trọng lực trong 

không gian và không gian trên Trái đất, không gian trên vũ trụ có những điều khác 
xa với không gian con người chúng ta đang sống. Đồng thời lý giải những vấn đề 
như: điều gì xảy ra với bạn khi bạn không thể đi lại trong một năm; điều gì xảy ra 
nếu bạn nôn trong mũ bảo hiểm khi đi bộ ngoài không gian... Đưa ra một số giới hạn 
có thể gặp phải trong quá trình con người khám phá không gian vũ trụ. 

+ Môn loại: 571.0919 / KH115G 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62530 
- Phòng Mượn: MC 6336 

 
69/. CLOSEL, ÉLISABETH DU. Đốc-tờ Năm - Câu chuyện diệu kỳ về người 

chống lại bệnh dịch hạch = Docteur Nam - La fabuleuse histoire de l'homme qui 
soigna la peste / Élisabeth du Closel; Lê Trọng Sâm dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. 
Trẻ, 2023. - 277tr.; 20cm 

Tóm tắt: Kể về cuộc đời của Đốc-tờ Năm chính là bác sĩ Alexandre Emile 
Yersin - một nhà vi trùng học nổi tiếng. Ông là một nhân vật lịch sử đã gắn liền cuộc 
đời hoạt động khoa học của mình trên mảnh đất Việt Nam, nơi ông đã đóng góp nhiều 
kiến thức quan trọng trên lĩnh vực y học nhiệt đới. 
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+ Môn loại: 579.3092 / Đ451T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62531 
- Phòng Mượn: MC 6339-6340 

 
600. CÔNG NGHỆ 

 
70/. LÊ DOÃN TRINH. AutoCAD dành cho người bắt đầu / Lê Doãn Trinh, 

Phạm Quang Huy. - H.: Thanh niên, 2023. - 433tr.: Hình; 24cm 
Tóm tắt: Giới thiệu các bài học làm quen với AutoCad, các lệnh hiệu chỉnh, 

các lệnh vẽ, lệnh tắt - nhập liệu - xem số liệu, text - dim - hatch, block - layer, layout 
- plot, lệnh và tính năng mở rộng, trình bày bản vẽ đúng chuẩn, tái sử dụng bản vẽ - 
lisp - font và các bài tập thực hành. 

+ Môn loại: 604.2 / A111D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21701 
- Phòng Mượn: MD 10232-10233 

 
71/. NGUYỄN CÔNG HÀNH. Giáo trình đồ hoạ kỹ thuật = Engineering 

Drawing / Nguyễn Công Hành, Nguyễn Đức Sỹ chủ biên, Nguyễn Độ. - H.: Xây 
dựng, 2022. - 271tr.: Hình ảnh; 27cm 

ĐTTS ghi: Đại học Đà Nẵng. Trường Đại học Bách khoa 
Tóm tắt: Trình bày kiến thức về vật liệu và dụng cụ vẽ; các tiêu chuẩn về trình 

bày bản vẽ kĩ thuật; vẽ hình học; phương pháp các hình chiếu vuông góc; biểu diễn 
các mặt hình học – điểm thuộc mặt; giao của các đối tượng hình học; biểu diễn vật 
thể; đọc bản vẽ và vẽ hình chiếu thứ ba; hình cắt và mặt cắt; hình chiếu trục đo. 

+ Môn loại: 604.2 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21647 
- Phòng Mượn: MD 10199 

 
640. QUẢN LÝ NHÀ CỬA & GIA ĐÌNH 

 
72/. YANNY ĐẶNG. Buffet chay ngon dễ làm / Yanny Đặng. - H.: Hồng Đức, 

2022. - 63tr.: Ảnh màu; 21cm. - (30 công thức nấu ăn của Yanny) 
Tóm tắt: Giới thiệu với các bạn các món chay mới, ngon và dễ làm. Bạn có thể 

chế biến các món này cho các bữa tiệc chay, buffet chay hay làm món ăn chơi đều 
thích hợp. 

+ Môn loại: 641.5 / B510CH 
- Phòng Mượn: MD 10248-10249 

 
73/. XUÂN PHƯƠNG. Nếm vị an nhiên: Món an lành với tất cả yêu thương / 

Xuân Phương. - H.: Công thương, 2022. - 151tr.; 26cm. - (Ẩm thực chay dưỡng sinh) 
Tóm tắt: Hướng dẫn các công thức món ăn theo phong cách thực dưỡng: phở, 

tré lứt, bún đậu Hà Nội, cao lầu, bánh bột lọc, gỏi cuốn, bún Huế, mỳ Ý, pad Thái... 
+ Môn loại: 641.5 / N253V 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21670 
- Phòng Mượn: MD 10218-10219 
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74/. YANNY ĐẶNG. Những món chay ngon và dinh dưỡng / Yanny Đặng.  H.: 

Hồng Đức, 2022. - 63tr.: Ảnh màu; 21cm. - (30 công thức nấu ăn của Yanny) 
Tóm tắt: Giới thiệu với các bạn các món chay ngon, đặc sắc, độc đáo và dinh 

dưỡng. 
+ Môn loại: 641.5 / NH556M 

- Phòng Mượn: MD 10244-10245 
 

75/. YANNY ĐẶNG. Món ăn Nhật đậm vị Việt / Yanny Đặng. - H.: Hồng Đức, 
2022. - 63tr.: Ảnh màu; 21cm. - (30 Công Thức Nấu Ăn Của Yanny) 

Tóm tắt: Hướng dẫn cách chế biến một số món ăn ngon đãi khách theo kiểu 
Nhật Bản được biến tấu với nguyên liệu và gia vị Việt Nam để tạo ra nhiều món ăn 
mới, cho bữa ăn hàng ngày của cả nhà thêm hấp dẫn và ngon miệng. 

+ Môn loại: 641.5952 / M430Ă 
- Phòng Mượn: MD 10246-10247 

 
76/. NGUYỄN DZOÃN CẨM VÂN. Tự học làm bánh - 100 món bánh ngon / 

Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân. - H.: Hồng Đức, 2023. - 194tr.: Minh hoạ; 21cm 
Tóm tắt: Giới thiệu công thức chế biến một số món bánh như bánh bèo, bánh 

nậm, bánh bột lọc, bánh ram ít, bánh hoa hồng hấp, bánh xèo, bánh giò... 
+ Môn loại: 641.8 / T550H 

- Phòng Mượn: MD 10252-10253 
 

77/. INGALL, MARJORIE. Mẹ Do Thái dạy con tự lập / Marjorie Ingall; Hoàng 
Lan dịch. - H.: Lao Động, 2022. - 315tr.; 23cm 

Tên sách tiếng Anh: Mamaleh knows best 
Tóm tắt: Giới thiệu phương pháp nuôi dạy con của người Do Thái: tìm hiểu cội 

nguồn, nuôi dưỡng tính tự lập của bạn và con, duy trì tính kỷ luật, hồ nghi quyền thế, 
khích lệ tính lập dị, nhấn mạnh chứ đừng sùng bái giáo dục hàn lâm, kể chuyện, hãy 
cười vang, trân trọng nhưng đừng quá coi trọng đồng tiền, trau dồi đời sống tâm linh 
và thực hiện tikkun olam làm gương cho con. 

+ Môn loại: 649 / M200D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21730 
- Phòng Mượn: ME 9099-9100 

 
78/. PAUL, PAMELA. Dạy con đọc sách = How to raise a reader: Nuôi dưỡng 

tình yêu trọn đời của con dành cho sách / Pamela Paul, Maria Russo; Mỹ Linh dịch.  
H.: Dân trí, 2022. - 276tr.; 21cm. - (Nuôi dưỡng tình yêu trọn đời của con dành cho 
sách) 

Tóm tắt: Giới thiệu các phương pháp trong cách nuôi dạy con giúp các bậc cha 
mẹ giáo dục, vun đắp tình yêu sách cho con và lựa chọn sách phù hợp cho từng lứa 
tuổi, giúp con hình thành niềm yêu thích đọc sách một cách tự nhiên và hiệu quả 
nhất. 

+ Môn loại: 649 / D112C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62517 
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- Phòng Mượn: ME 9105-9106 
 

650. QUẢN LÝ & QUAN HỆ CÔNG CỘNG 
 

79/. KELSEY, ROBERT. Điều gì ngăn bạn thành công? = What's stopping you? 
Being more confident: Sống tự tin giữa đời chìm nổi / Robert Kelsey; Thế Anh dịch.  
Thanh Hoá: Nxb. Thanh Hoá, 2022. - 318tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày sự thiếu tự tin, những mẫu người thiếu tự tin; đưa ra liệu 
pháp giúp tự tin, đặc điểm, thành tựu của sự tự tin, tình huống giao tiếp vượt qua 
chướng ngại vật để đi đến thành công trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 650.1 / Đ309GI 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62528 
- Phòng Mượn: MA 27719-27720 

 
80/. HỒNG ĐIỆP. Mưu hèn kế bẩn nơi công sở / Alpha Books biên soạn; Hồng 

Điệp, Phan Hạnh chủ biên. - H.: Thế giới, 2022. - 21cm 
T.2: Nghệ thuật thăng tiến trong sự nghiệp. - 262tr. 
Tóm tắt: Giới thiệu và phân tích những thủ đoạn có thể xảy ra nơi công sở, đưa 

ra những giải pháp, ý tưởng giúp bạn biết cách vượt qua những chiêu trò đó để có thể 
duy trì và đạt được những thành công, thăng tiến trong công việc. 

+ Môn loại: 650.14 / M566H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62525 
- Phòng Mượn: MA 27715-27716 

 
81/. Cẩm nang doanh nhân = HBR entrepreneur's handbook: Hành trang khởi 

sự doanh nghiệp thời hiện đại / Harvard Business Review; Hoàng Nam Lê dịch. - H.: 
Công Thương, 2021. - 306tr.; 24cm 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức căn bản và thiết yếu nhất mà một doanh 
nhân khởi nghiệp cần nắm vững, từ việc xác định ngành kinh doanh phù hợp với bản 
thân, phác thảo hình hài doanh nghiệp, xây dựng và nuôi dưỡng nó cho đến khi doanh 
nghiệp mở rộng và phát triển. 

+ Môn loại: 658.1 / C120N 
- Phòng Mượn: MA 27634 

 
82/. TRUMP, DONALD J. Chạm tay hoá vàng = Midas touch: Tại sao một số 

doanh nhân trở nên giàu có - còn những người khác thì không? / Robert T. Kiyosaki, 
Donald J. Trump; Dịch: Trung Tín, Thiên Kim, Ngọc Huyền... - Tp. Hồ Chí Minh: 
Nxb. Trẻ, 2022. - 338tr.; 20cm 

Tóm tắt: Gồm những lời khuyên về cách tạo lập và xây dựng công ty, trở thành 
doanh nhân thành đạt với 5 điểm chính: sức mạnh tính cách; tập trung; thương hiệu; 
các mối quan hệ; những điều nhỏ nhưng quan trọng. 

+ Môn loại: 658.1 / CH104T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62529 
- Phòng Mượn: MA 27721-27722 
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83/. HUỲNH THỊ MINH TRÚC. Hướng dẫn dự án liên môn quản lý chi phí 
xây dựng công trình / Huỳnh Thị Minh Trúc, Đỗ Thanh Huyền đồng chủ biên, 
Trương Quỳnh Châu. - H.: Xây dựng, 2022. - 128tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Đại học Đà Nẵng. Trường Đại học Bách khoa 
Tóm tắt: Trình bày tổng quan học phần quản lý chi phí xây dựng công trình, 

phân tích thông tin, lập hồ sơ dự toán chi phí xây dựng công trình, xác định chi phí 
thi công và lập hồ sơ thanh quyết toán dự án xây dựng công trình. 

+ Môn loại: 658.15 / H561D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21700 
- Phòng Mượn: MA 27644-27645 

 
84/. CAGAN, MARTY. EMPOWERED - Khai phóng tiềm năng nhân lực, sản 

phẩm công nghệ đột phá / Marty Cagan, Chris Jones; Trang Quách dịch. - H.: Dân 
trí, 2022. - 513tr.; 23cm 

Tên sách tiếng Anh: Empowered: ordinary people, extraordinary products 
Tóm tắt: Sách cung cấp cho ta những ý tưởng và hiệu quả đạt được khi thực 

hiện việc trao quyền và truyền cảm hứng trong công tác quản lý điều hành. 
+ Môn loại: 658.4 / E202KH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21694 
- Phòng Mượn: MA 27642-27643 

 
85/. VAROL, OZAN. Tư duy như một nhà khoa học tên lửa - Những chiến lược 

để đột phá trong cuộc sống và sự nghiệp / Ozan Varol; Nguyễn Ngọc Hà dịch.  H.: 
Thanh Niên, 2022. - 515tr.; 21cm 

Tên sách bằng tiếng Anh: Think like a rocket scientist 
Tóm tắt: Trình bày chín chiến lược đơn giản từ khoa học tên lửa mà bạn có thể 

áp dụng để đạt được những bước tiến lớn trong công việc và cuộc sống gồm ba giai 
đoạn: Phóng lên - khơi dậy suy nghĩ của bạn; Tăng tốc - thúc đẩy những ý tưởng bạn 
đã tạo ra; Hoàn thành - mở ra tiềm năng đầy đủ của bạn gồm cả thành công và thất 
bại. 

+ Môn loại: 658.4 / T550D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62519 
- Phòng Mượn: MA 27709-27710 

 
86/. LALOUX, FREDERIC. Tái tạo tổ chức = Reinventing organizations: Phiên 

bản đầy đủ / Frederic Laloux; Ken Wilber viết lời tựa; Trần Xuân Hải, Nhóm 
Missionizer dịch. - H.: Thế giới, 2023. - 451tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những cách thức quản lý mới giúp thay đổi tư duy của 
người lãnh đạo. Đưa ra phương án, lời khuyên giúp người lãnh đạo biết được thời 
điểm nào cần và đủ để tái tạo tổ chức của mình. 

+ Môn loại: 658.4 / T103T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21686 
- Phòng Mượn: MA 27631 
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87/. OH HYUN KWON. Siêu cách biệt: Con đường vượt trội của Samsung 
electronics / Oh Hyun Kwon; Nhung Hoàng dịch. - H.: Dân trí, 2022. - 318tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Super level 
Tóm tắt: Tổng hợp và chia sẻ kinh nghiệm quản lý của Oh Hyun Kwon trong 

quá trình dẫn dắt Samsung Electronics; những kinh nghiệm về lãnh đạo, tổ chức, 
chiến lược và nhân tài đã giúp Samsung Electronics vươn lên vị trí số 1 thế giới. 

+ Môn loại: 658.4 / S309C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62521 
- Phòng Mượn: MA 27711-27712 

 
88/. Cẩm nang quản lý = Manager's handbook: 17 kỹ năng quản lý có tâm và có 

tầm / Harvard Business Review; Nguyễn Huyền dịch. - H.: Công Thương, 2021.  
363tr.; 24cm 

Tóm tắt: Những kỹ năng cần thiết giúp nhà quản lý có tầm ảnh hưởng cần phải 
nắm vững để trở thành nhà quản lý thành công; quản lý cá nhân và đội ngũ của mình 
vận hành hiệu quả nhất có thể; đưa ra những quyết định chiến lược quản trị công việc 
kinh doanh của mình. 

+ Môn loại: 658.4 / C120N 
- Phòng Mượn: MA 27633 

 
89/. KIYOSAKI, ROBERT. Quan trọng hơn tiền bạc... chính là đội nhóm của 

doanh nhân = More important than money... an entrepreneur's team / Robert 
Kiyosaki, các cố vấn Rich Dad; Thiên Kim dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2024.  
327tr.: Ảnh; 21cm 

Tóm tắt: Đưa ra những ý tưởng để trở thành doanh nhân, nhà lãnh đạo kinh 
doanh giàu có và thông minh. Ngoài đòi hỏi sức mạnh, sự cam kết , kỷ luật, còn cần 
phải có tầm nhìn và sự tự tin để tập hợp xung quanh mình đội ngũ thông minh, giàu 
kinh nghiệm và các cố vấn đáng tin cậy. 

+ Môn loại: 658.4 / QU105TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62527 
- Phòng Mượn: MA 27717-27718 

 
90/. WITTY, ADAM. 7 đòn bẩy tăng độ tín nhiệm thương hiệu = Authority 

marketing / Adam Witty, Rusty Shelton; Lời tựa: Steve Forbes; KCT dịch. - Thanh 
Hoá: Nxb. Thanh Hoá, 2023. - 166tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tổng quan về về marketing; đưa ra ý tưởng, kế hoạch về marketing 
chi tiết, xây dựng thương hiệu và xuất hiện khắp nơi, tạo khách hàng tiềm năng, tạo 
content... và thực hiện kế hoạch tạo nên sự thành công và sự tín nhiệm cho thương 
hiệu. 

+ Môn loại: 658.8 / B112Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62513 
- Phòng Mượn: MA 27703-27704 
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91/. TEMPLETON, TIM. Marketing bằng lời giới thiệu = The referral of a 
lifetime: Tạo mạng lưới quan hệ khách hàng hiệu quả mà không cần phải gọi điện 
"chèo kéo" / Tim Templeton; Ngọc Tuấn dịch. - H.: Hồng Đức, 2023. - 286tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu cách tạo mạng lưới quan hệ khách hàng hiệu quả giúp tạo 
ra dòng thương vụ đều dặn thông qua những lời giới thiệu nhất quán và chất lượng; 
áp dụng nguyên tắc vàng trong kinh doanh luôn đặt mối quan hệ khách hàng lên hàng 
đầu; hướng dẫn cách xây dựng hồ sơ khách hàng lý tưởng trong mở rộng việc kinh 
doanh mà không cần "chèo kéo" chào hàng. 

+ Môn loại: 658.8 / M109B 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62515 
- Phòng Mượn: MA 27705-27706 

 
92/. HIDENOBU SENGA. Giá trong chiến lược kinh doanh - Đắt mà bán chạy 

rẻ mà có lãi / Hidenobu Senga; Nguyễn Nhật Linh dịch; Trịnh Tùng hiệu đính. - In 
lần thứ 4. - H.: Thanh niên, 2022. - 227tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề cơ bản về giá cả cùng mối quan hệ giữa chiến 
lược kinh doanh, chiến lược marketing, hình thức kinh doanh với chính sách về giá 
cả. 

+ Môn loại: 658.8 / GI-100TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62524 
- Phòng Mượn: MA 27713-27714 

 
93/. ĐỐC TỜ TI. Nghĩ ngoài sách vở = Think out of the book: Sổ tay ngành 

quảng cáo từ một chuyên "ra" vỉa hè / Đốc Tờ Ti. - H.: Dân trí, 2022. - 313tr.: Minh 
hoạ; 21cm 

Tóm tắt: Gồm những đúc rút và chiêm nghiệm về sáng tạo, chiến lược, ý tưởng, 
nội dung, hình ảnh, cho tới suy nghĩ, hành xử khi làm việc trong ngành quảng cáo. 

+ Môn loại: 659.1 / NGH300NG 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62518 
- Phòng Mượn: MA 27707-27708 

 
800. VĂN HỌC, TU TỪ HỌC & PHÊ BÌNH VĂN HỌC 

 
94/. NGUYỄN THÀNH HUÂN. Bồi dưỡng học sinh giỏi Ngữ văn chuyên đề: 

Lí luận văn học: Dùng chung cho THCS & THPT / Nguyễn Thành Huân sưu tầm và 
biên soạn. - H.: Dân trí, 2022. - 24cm 

Q.1. - 301tr. 
Tóm tắt: Sách tập hợp những vấn đề cơ bản về lí luận văn học được viết bởi 

nhiều giọng điệu, nhiều mức độ khai thác giá trị của văn chương để đáp ứng trình độ 
của đối tượng học sinh giỏi THCS & THPT. 

+ Môn loại: 807.6 / B452D 
- Phòng Mượn: MB 8843 

 
95/. NORRIS, DANA. Dẫn lối ngôn từ = The storytelling code: 10 simple rules 

to shape and tall a brilliant story: 10 quy tắc kể chuyện để thuyết phục bất kỳ ai / 
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Dana Norris; Nguyễn Phương Thảo Nguyên dịch. - H.: Dân trí, 2022. - 155tr.: Bảng, 
hình vẽ; 21cm 

Tóm tắt: Đưa ra 10 quy tắc giúp bạn làm chủ nghệ thuật kể chuyện thu hút và 
tạo ra sự kết nối sâu sắc với người đối diện như bạn bè, sếp, khách hàng hay thậm 
chí là một người không quen. 

+ Môn loại: 808.5 / D121L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62492 
- Phòng Mượn: MB 8847-8848 

 
810. VĂN HỌC MỸ 

 
96/. BROWN, LISA. Chuyện dài thành chuyện ngắn: 100 tác phẩm kinh điển 

& nổi tiếng trong 3 khung hình = Long story short: 100 Classic Books in 3 Panels: 
Tuyển tập truyện tranh ngắn / Lisa Brown; Anh Thư dịch. - H.: Dân Trí, 2022. - 72tr.: 
Tranh màu; 19cm 

Dịch theo bản tiếng Anh: Long story short: 100 Classic Books in 3 Panels 
Tóm tắt: Tập hợp tới 100 tác phẩm nổi tiếng, được chia thành nhiều chủ đề 

khác nhau và tóm tắt chúng trong ba khung tranh. 
+ Môn loại: 813 / CH527D 

- Phòng Mượn: MN 12847-12848 
 

97/. BURNETT, FRANCES HODGSON. Khu vườn bí mật / Frances Hodgson 
Burnett; Huyền Trang dịch. - H.: Dân Trí, 2022. - 350tr.; 21cm 

Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The secret garden 
+ Môn loại: 813 / KH500V 

- Phòng Mượn: MN 12832-12833 
 

98/. LOWRY, LOIS. Người Truyền Ký Ức / Lois Lowry; Phạm Quốc Hưng 
dịch. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 4 tập; 21cm 

Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Gathering Blue 
        T.2: Tìm lại màu xanh. - 254tr.  

+ Môn loại: 813 / NG558TR 
- Phòng Mượn: MN 12818-12819 

 
99/. TEVIS, WALTER. Chim Nhại: Dành cho lứa tuổi trưởng thành / Walter 

Tevis; Hoàng Anh dịch; Minh hoạ: Phúc Niên. - H.: Kim Đồng, 2023. - 359tr.; 21cm 
Tên sách tiếng Anh: Mockingbird 
+ Môn loại: 813 / CH310NH 

- Phòng Mượn: MN 12806-12807 
 

100/. TEVIS, WALTER. Hạ phàm: Dành cho lứa tuổi trưởng thành / Walter 
Tevis; Dịch: Thái Vi, Yên Chi; Minh hoạ: Phúc Niên. - H.: Kim Đồng, 2023. - 251tr.; 
21cm 

Tên sách tiếng Anh: The man who fell to earth 
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+ Môn loại: 813 / H100PH 
- Phòng Mượn: MN 12802-12803 

 
101/. BROWN, DAN. Thiên thần và ác quỷ: Tiểu thuyết / Dan Brown; Nguyễn 

Quang Huy dịch. - Tái bản lần 3. - H.: Lao Động, 2023. - 725tr.; 24cm 
+ Môn loại: 813 / TH305TH 

- Phòng Mượn: MN 12789 
 

102/. JAMES, SIMONE ST. Bí ẩn Sun Down = The Sun Down motel / Simone 
St. James; Thu Vân dịch. - H.: Thanh niên, 2022. - 527tr.; 21cm 

+ Môn loại: 813 / B300Â 
- Phòng Mượn: MN 12820-12821 

 
103/. GRAMONT, NINA DE. Chuyện tình Agatha Christie: Nữ hoàng trinh 

thám của mọi thời đại / Nina De Gramont; Nguyễn Ngọc Ánh Kim dịch. - H.: Thanh 
niên, 2023. - 394tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: The Christie affair 
+ Môn loại: 813 / CH527T 

- Phòng Mượn: MN 12798-12799 
 

104/. JONES, LISA RENEE. Sát thi nhân / Lisa Renee Jones; Vũ Ngọc Bảo 
dịch. - H.: Thanh niên, 2023. - 508tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: The poet 
+ Môn loại: 813 / S110TH 

- Phòng Mượn: MN 12800-12801 
 

830. VĂN HỌC BẰNG CÁC NGÔN NGỮ GIECMANH 
 

105/. SCHLINK, BERNHARD. 9 màu chia ly / Bernhard Schlink; Lê Quang 
dịch. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 252tr.; 21cm 

Dịch từ nguyên bản tiếng Đức: Abschiedsfarben 
+ Môn loại: 833 / CH311M 

- Phòng Mượn: MN 12822-12823 
 

840. VĂN HỌC BẰNG NGÔN NGỮ ROMAN 
 

106/. ERNAUX, ANNIE. Một chỗ trong đời / Annie Ernaux; Nguyễn Thị Thuý 
An dịch. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 98tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Pháp: La place 
+ Môn loại: 843 / M458CH 

- Phòng Mượn: MN 12836-12837 
 

107/. ERNAUX, ANNIE. Một người phụ nữ / Annie Ernaux; Thu Phương dịch.  
H.: Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 109tr.; 21cm 

+ Môn loại: 843 / M458NG 
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- Phòng Mượn: MN 12844-12845 
 

108/. LESAGE, BENJAMIN. Chiến dịch giải cứu những vì sao: Dành cho lứa 
tuổi 15+ / Benjamin Lesage; An Hạ dịch. - H.: Kim Đồng, 2023. - 239tr.; 23cm 

Tên sách tiếng Pháp: Les Étoiles qui meurent dans le ciel 
+ Môn loại: 843 / CH305D 

- Phòng Mượn: MN 12804-12805 
 

109/. FOURNIER, JEAN - LOUIS. Đâu chỉ độc mình tôi đơn độc / Jean - Louis 
Fournier; Phùng Hồng Minh dịch. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 178tr.; 21cm 

Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Je ne suis pas seul à être seul 
+ Môn loại: 843 / Đ125CH 

- Phòng Mượn: MN 12846 
 

890. VĂN HỌC BẰNG CÁC NGÔN NGỮ KHÁC 
 

110/. KARATKIEVICH, ULADZIMIR. Đội săn của Quốc vương Stakh / 
Uladzimir Karatkievich; Hà Minh Thắng dịch. - H.: Dân Trí, 2022. - 369tr.; 21cm 

+ Môn loại: 891 / Đ452S 
- Phòng Mượn: MN 12838-12839 

 
111/. NGUYỄN TRƯỜNG LỊCH. Đại văn hào Lev Tolstoy và nghệ thuật tiểu 

thuyết / Nguyễn Trường Lịch. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022. - 630tr.; 24cm 
Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp của nhà văn thiên tài người Nga Lev 

Tolstoy; phân tích, bình luận về nội dung một số tác phẩm tiêu biểu và nét tài hoa 
trong nghệ thuật tiểu thuyết của ông. 

+ Môn loại: 891.7 / Đ103V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21708 
- Phòng Mượn: MB 8841-8842 

 
112/. YESENBERLIN, ILYAS. Dân du mục: Tiểu thuyết / Ilyas Yesenberlin; 

Dịch: Nguyễn Chiến Thắng. - H.: Phụ nữ, 2022. - 3 tập; 24cm 
T.1: Thanh kiếm yêu thuật. - 443tr. 
+ Môn loại: 894.3 / D121D 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21739 
- Phòng Mượn: MN 12792-12793 

 
113/. YESENBERLIN, ILYAS. Dân du mục: Tiểu thuyết / Ilyas Yesenberlin; 

Dịch: Lê Đức Mẫn. - H.: Phụ nữ, 2022. - 3 tập; 24cm 
T.2: Tuyệt vọng. - 402tr. 
+ Môn loại: 894.3 / D121D 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21740 
- Phòng Mượn: MN 12794-12795 
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114/. YESENBERLIN, ILYAS. Dân du mục: Tiểu thuyết / Ilyas Yesenberlin; 
Dịch: Trần Bích Thư, Nguyễn Ngọc Hùng. - H.: Phụ nữ, 2022. - 3 tập; 24cm 

T.3: Hãn Kene. - 359tr. 
+ Môn loại: 894.3 / D121D 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21741 
- Phòng Mượn: MN 12796-12797 

 
115/. WALTARI, MIKA. Người Ai Cập - Quyền lực & tình yêu = Sinuhe 

Egyptiläine / Mika Waltari; Võ Xuân Quế, Bùi Việt Hoa dịch. - H.: Dân trí, 2022.  
21cm 

Nguyên tác của Dấu chân trên cát 
T.1. - 580tr. 
+ Môn loại: 894 / NG558A 

- Phòng Mượn: MN 12810-12811 
 

116/. WALTARI, MIKA. Người Ai Cập - Quyền lực & tình yêu / Mika Waltari; 
Võ Xuân Quế, Bùi Việt Hoa dịch. - H.: Dân trí, 2022. - 21cm.  

Nguyên tác của Dấu chân trên cát 
T.2. - 621tr. 
+ Môn loại: 894 / NG558A 

- Phòng Mượn: MN 12812-12813 
 

117/. GIẢ BÌNH AO. Đới đăng / Giả Bình Ao; Đỗ Văn Hiểu dịch. - H.: Văn 
học, 2022. - 537tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.1 / Đ462Đ 
- Phòng Mượn: MN 12783-12784 

 
895.922. VĂN HỌC VIỆT NAM 

 
146/. NGUYỄN HOÀNG TRUNG HIẾU. Đi dọc mùa nhớ - Qua miền tương 

tư: Tập tản văn - truyện ngắn / Hoài Hương, Nguyễn Hoàng Trung Hiếu. - H.: Văn 
học, 2022. - 316tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92208 / Đ300D 
- Phòng Mượn: MV 24549-24550 

 
118/. Những miền lưu dấu - Cảnh Việt trong văn chương / Lời: Nguyễn Tuân, 

Tô Hoài, Nguyễn Thành Long... ; Tranh: Vũ Xuân Hoàn... ; Biên soạn: Thanh 
Nguyệt, Quỳnh Liên. - H.: Kim Đồng, 2023. - 78tr.: Tranh màu; 30x24cm 

+ Môn loại: 895.92208 / NH556M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21671 
- Phòng Mượn: MV 24530-24531 

 
119/. TRƯƠNG ĐĂNG DUNG. Văn bản văn học và sự bất ổn của nghĩa: Tiểu 

luận / Trương Đăng Dung. - H.: Văn học, 2021. - 454tr.; 24cm 
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Tóm tắt: Giới thiệu về khoa học văn học tiền hiện đại, hiện đại, hậu hiện đại, 
tri thức và ngôn ngữ trong tinh thần hậu hiện đại, vị trí và chức năng của lí luận văn 
học trong hệ thống khoa nghiên cứu văn học... 

+ Môn loại: 895.92209 / V115B 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21681 
- Phòng Mượn: MB 8839-8840 

 
120/. NGUYỄN HÀM NINH. Thơ chữ Hán Nguyễn Hàm Ninh: Trích dịch / 

Nguyễn Thị Bích Đào khảo cứu, phiên âm, dịch nghĩa, chú thích; Dương Trọng Dật 
dịch thơ. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 231tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Đại học Văn Lang. Viện Đào tạo Văn hoá, Nghệ thuật & Truyền 
thông 

+ Môn loại: 895.92212 / TH460CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21738 
- Phòng Mượn: MV 24542-24543 

 
121/. NGUYỄN DU. Truyện Kiều: Đoạn Trường Tân Thanh / Nguyễn Du; Kiều 

Oánh Mậu khảo đính, chú thích; Kiều Thu Hoạch phiên âm, chú giải. - H.: Nxb. Hà 
Nội, 2023. - 527tr.; 24cm 

+ Môn loại: 895.92212 / TR527K 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21737 

 
122/. NGUYÊN HỒNG. Bỉ vỏ: Giải thưởng phóng sự tiểu thuyết năm 1937 của 

Tự Lực văn đoàn / Nguyên Hồng. - H.: Nxb. Hội Nhà văn; Công ty Văn hoá và 
Truyền thông Nhã Nam, 2023. - 302tr.; 21cm. - (Việt Nam danh tác) 

+ Môn loại: 895.922332 / B300V 
- Phòng Mượn: MV 24573-24574 

 
123/. NGUYỄN CÔNG HOAN. Nông dân với địa chủ: Truyện ngắn / Nguyễn 

Công Hoan. - H.: Văn học, 2022. - 183tr.; 21cm. - (Tinh hoa văn chương Việt) 
+ Môn loại: 895.922332 / N455D 

- Phòng Mượn: MV 24557-24558 
 

124/. THUẬN. Chinatown: Tiểu thuyết / Thuận. - H.: Phụ nữ, 2023. - 233tr.; 
21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / CH311 
- Phòng Mượn: MV 24571-24572 

 
125/. ĐẶNG ĐỨC THƯỞNG. Chuyện vui thời kháng chiến ở Đất Thép / Đặng 

Đức Thưởng. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 131tr.; 
19cm 

+ Môn loại: 895.92234 / CH527V 
- Phòng Mượn: MV 24587-24588 
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126/. NGỌC GIAO. Kiếp người: Tập truyện ngắn / Ngọc Giao. - Tp. Hồ Chí 
Minh: Nxb. Trẻ, 2023. - 811tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.92234 / K307NG 
- Phòng Mượn: MV 24579-24580 

 
127/. NGUYỄN THIỆN BẢN. Ngang qua vườn cây dầu: Thiên Chúa vắng mặt, 

con người cô đơn: Tản văn / Nguyễn Thiện Bản. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tổng hợp 
Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 283tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.92234 / NG106QU 
- Phòng Mượn: MV 24585-24586 

 
128/. PHẠM THỊ NGỌC LIÊN. Người đàn ông có cái đuôi hình thuổng: Tập 

truyện ngắn huyền ảo / Phạm Thị Ngọc Liên. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ 
Chí Minh, 2023. - 358tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.92234 / NG558Đ 
- Phòng Mượn: MV 24583-24584 

 
129/. ANH THƯ. Ở trọ phố phường: Tập truyện ngắn / Anh Thư. - H.: Văn học, 

2022. - 259tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.92234 / Ơ460TR 

- Phòng Mượn: MV 24569-24570 
 

130/. LAN NHI. Radio yêu thương / Lan Nhi. - H.: Kim Đồng, 2022. - 198tr.; 
21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / R109Y 
- Phòng Mượn: MV 24561-24562 

 
131/. NGUYỄN NGỌC TƯ. Sông: Tiểu thuyết / Nguyễn Ngọc Tư. - Tp. Hồ 

Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2023. - 229tr.; 20cm 
+ Môn loại: 895.92234 / S455 

- Phòng Mượn: MV 24577-24578 
 

132/. THÀNH CHÂU. Tây Sơn phụng thần ký: Tiểu thuyết dã sử / Thành Châu.  
H.: Phụ nữ, 2023. - 381tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / T126S 
- Phòng Mượn: MV 24555-24556 

 
133/. HUỲNH THU DUNG. Tình mù trong bóng đêm dài: Tiểu thuyết / Huỳnh 

Thu Dung. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 282tr.; 
23cm 

+ Môn loại: 895.92234 / T312M 
- Phòng Mượn: MV 24544 

 
134/. NGÔ THỊ THANH. Thủ đoạn nơi công sở: Tiểu thuyết / Ngô Thị Thanh.  

H.: Văn học, 2022. - 531tr.; 23cm 
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+ Môn loại: 895.92234 / TH500Đ 
- Phòng Mượn: MV 24538-24539 

 
900. LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ 

 
135/. PARKER, PHILIP. Những trận chiến thay đổi lịch sử = Battles that 

changed history: Cận cảnh những trận giao tranh hùng tráng / Philip Parker, R.G. 
Grant, Andrew Humphreys; Nguyễn Minh dịch. - H.: Dân trí, 2021. - 255tr.: Minh 
hoạ; 30cm 

Tóm tắt: Khảo sát về chiến tranh trên mọi châu lục ngoại trừ châu Nam Cực; 
tuyển chọn, điểm lại một số trận giao tranh đã để lại ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới, 
trài dài hơn 3000 năm, từ năm 1274 TCN khi Ai Cập và Hittite đọ tài ở Kadesh cho 
đến năm 2003 khi đất nước Iraq của Saddam Hussein bị liên quân đa quốc gia tấn 
công lần thứ hai. 

+ Môn loại: 909 / NH556TR 
- Phòng đọc Tra cứu: TC 4868 

 
950. LỊCH SỬ CHÂU Á & VIỄN ĐÔNG 

 
136/. QUÁCH THÀNH. 100 câu chuyện hay nhất thế giới: Mưu lược trong 

chính trị quân sự và đời sống / Quách Thành; Tiến Thành dịch. - H.: Hồng Đức, 2022.  
295tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tập hợp nhiều kế sách hay cũng như thuật dùng người khôn khéo của 
các nhân vật nổi tiếng trong lịch sử Trung Hoa, giúp chúng ta nhìn lại quá khứ, học 
hỏi kinh nghiệm, từ đó vận dụng một cách sáng tạo trong cuộc sống hàng ngày. 

+ Môn loại: 951 / M458TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62505 
- Phòng Mượn: MG 11499-11500 

 
 

959.7. LỊCH SỬ VIỆT NAM 
 

137/. LƯU ANH RÔ. Khởi nghĩa vua Duy Tân qua hồ sơ lưu trữ / Lưu Anh Rô, 
Nguyễn Trương Đàn sưu tầm và biên soạn. - Đà Nẵng: Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 419tr.; 
23cm 

Tóm tắt: Phác hoạ bức tranh toàn cảnh chân thực về cuộc khởi nghĩa vua Duy 
Tân năm 1916, bằng các bản cung của những yếu nhân phong trào như: Vua Duy 
Tân, Thái Phiên, Trần Cao Vân, Tôn Thất Đề, Nguyễn Quang Siêu...; các công văn, 
điện báo, mật điện, công điện, các bản án cùng các ý kiến của quan lại, đại thần chính 
quyền Nam triều, chính quyền thực dân Pháp tại Trung kỳ và Đông Dương đề cập 
đến cuộc khởi nghĩa. 

+ Môn loại: 959.703 / KH462NGH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21733 
- Phòng Mượn: MG 11490-11491 
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138/. ĐỖ HOÀNG LINH. Chuyện kể Bác Hồ với Công an nhân dân / Đỗ Hoàng 
Linh chủ biên; Cù Thị Minh, Lê Thị Thanh Loan... - H.: Công an nhân dân, 2023.  
124tr.: Hình ảnh; 28cm 

Tóm tắt: Gồm 39 chuyện kể, hồi ký về Chủ tịch Hồ Chí Minh với cán bộ, chiến 
sĩ công an, về công tác bảo vệ chính quyền, bảo vệ an ninh, trật tự... một số hình ảnh 
chân thực, sinh động thể hiện sự quan tâm và những tình cảm của Bác dành cho cán 
bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân. 

+ Môn loại: 959.704 / CH527K 
- Phòng đọc Tra cứu: TC 4869-4870 

 
139/. CHU ĐỨC TÍNH. Bác Hồ những câu chuyện và bài học / Chu Đức Tính.  

Xuất bản lần thứ 3, có sửa chữa, bổ sung. - H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022.  
159tr.; 15cm 

Tóm tắt: Ghi lại thành những câu chuyện ngắn gọn, súc tích về Chủ tịch Hồ 
Chí Minh từ lời kể của những người từng được làm việc và phục vụ Người; qua đó, 
rút ra những bài học quý báu trong việc giữ gìn đạo đức cách mạng, rèn luyện cán 
bộ, đảng viên phải tận trung với nước, tận hiếu với dân, cần, kiệm, liêm, chính, chí 
công vô tư, nói đi đôi với làm. 

+ Môn loại: 959.704092 / B101H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DN 3346 
- Phòng Mượn: MG 11516-11517 

 
140/. PHẠM HY TÙNG. Hoàng hậu Nam Phương qua một số tư liệu chưa công 

bố / Phạm Hy Tùng. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 280tr.: 
Ảnh; 24cm 

Tóm tắt: Gồm các bản dịch những bức thư viết tay bằng tiếng Pháp của hoàng 
hậu Nam Phương, bà Charles - mẹ nuôi cựu hoàng Đại Bảo, bà Agnès - chị ruột bà 
Nam Phương... gửi cho cựu hoàng Bảo Đại được sắp xếp liền mạch theo trình tự thời 
gian. 

+ Môn loại: 959.704092 / H407H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21724 
- Phòng Mượn: MG 11486-11487 

 
141/. PHẠM VĂN ĐỒNG. Hồ Chí Minh - Một con người, một dân tộc, một 

thời đại, một sự nghiệp / Phạm Văn Đồng. - Xuất bản lần thứ 2. - H.: Chính trị Quốc 
gia Sự thật, 2023. - 99tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh. 

+ Môn loại: 959.704092 / H450CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62532 
- Phòng Mượn: MG 11514-11515 

 
142/. Công tác chính trị, tư tưởng và đời sống văn hoá, xã hội trong chiến khu 

cách mạng ở Nam Bộ (1945 - 1954) / Chủ biên: Nguyễn Đình Thống, Hồ Sơn Diệp; 
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Dương Kiều Linh... - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. – 308tr.; 
Ảnh; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác chính trị, tư tưởng và 
đời sống văn hoá, xã hội trong chiến khu cách mạng ở Nam Bộ. Công tác chính trị, 
tư tưởng trong chiến khu cách mạng ở Nam Bộ (1945 -1954). Đời sống văn hoá, xã 
hội trong chiến khu cách mạng ở Nam Bộ (1945 - 1954). Đặc điểm, vai trò, bài học 
kinh nghiệm về công tác chính trị, tư tưởng và đời sống văn hoá, xã hội trong chiến 
khu cách mạng ở Nam Bộ (1945 - 1954). 

+ Môn loại: 959.7041 / C455T 
- Phòng Mượn: MG 11501 

 
143/. Phụ nữ Việt Nam có một thời như thế / Biên soạn: Ngô Duy Ứng, Đào 

Kim Thu, Đỗ Thị Vân Anh, Trần Thị Ngọc Ánh. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 
2024. - 383tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tập hợp những bức thư thời chiến của nhiều cá nhân được Bảo tàng 
Phụ nữ Việt Nam sưu tầm và lưu giữ; giới thiệu tóm tắt những đặc điểm nổi bật nhất 
về thân thế, sự nghiệp, những đóng góp cho lịch sử, truyền thống phụ nữ Việt Nam 
nói riêng và cách mạng nói chung của từng tác giả... 

+ Môn loại: 959.7043082 / PH500N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62452 
- Phòng Mượn: MG 11494-11495 

 
144/. PHAN THANH HẢI. Huế - Còn lại với di sản / Phan Thanh Hải. - H.: 

Nxb. Hà Nội, 2023. - 366tr.: Ảnh; 24cm 
Tóm tắt: Tập hợp những bài viết với chủ đề về di sản văn hoá Huế như: phong 

thuỷ trong quy hoạch đô thị Huế một cái nhìn lịch sử; sông Hương và đô thị Huế; 
những đặc điểm truyền thống của đô thị Huế... 

+ Môn loại: 959.749 / H507C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21718 
- Phòng Mượn: MG 11480-11481 

 
145/. TRIỆU QUỐC MẠNH. Hồi ức Sài Gòn thời chiến tranh / Triệu Quốc 

Mạnh. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2023. - 198tr.: Ảnh; 23cm 
Tóm tắt: Ghi lại trung thực hình ảnh, sự kiện đã thấy được của Sài Gòn trong 

chiến tranh năm mươi năm trước để hiểu thêm về hoạt động của tuổi trẻ Sài Gòn 
trong thời kháng chiến. 

+ Môn loại: 959.779 / H452Ư 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21734 
- Phòng Mượn: MG 11492-11493 

 
146/. NGUYỄN ĐÌNH ĐẦU. Lược sử Sài Gòn từ thế kỷ XVII đến khi Pháp 

xâm chiếm (1859) / Nguyễn Đình Đầu. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2023. - 170tr.; 
20cm 
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Tóm tắt: Giới thiệu lược sử Sài Gòn trước năm 1698; Sài Gòn phát triển trong 
thời các Chúa Nguyễn và Tây Sơn, từ 1698 đến 1801; Sài Gòn dưới triều Nguyễn từ 
1801 đến 1859. 

+ Môn loại: 959.779 / L557S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62511 
- Phòng Mượn: MG 11512-11513 

 
147/. CÙ MAI CÔNG. Sài Gòn một thuở: “Dân ông tạ đó!” / Cù Mai Công.   

Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2022. - 21cm 
T. 2. - 287tr. 
Tóm tắt: Gồm những câu chuyện sống động, chi tiết về những sự kiện lịch sử, 

đời sống xã hội, con người ở khu Ông Tạ xưa tạo nên một Sài Gòn đầy màu sắc. 
+ Môn loại: 959.779 / S103G 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62507 
- Phòng Mượn: MG 11504-11505 

 
 

----  ----  
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	muc luc 8
	Trang
	Nội dung tài liệu
	Môn loại
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	Tin học, thông tin & Tác phẩm tổng quát 
	000.
	4
	Triết học
	100.
	8
	Tôn giáo
	200.
	9
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	380.
	18
	Phong tục, nghi lễ & Văn hoá dân gian
	390.
	19
	Ngôn ngữ
	400.
	19
	Khoa học
	500.
	21
	Công nghệ
	600.
	21
	Quản lý nhà cửa & Gia đình
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	23
	Quản lý & Quan hệ công cộng
	650.
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	800.
	27
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	28
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	29
	890.
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	Văn học Việt Nam 
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	Lịch sử & Địa lí
	900.
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	Lịch sử châu Á; Viễn Đông
	950.
	33
	Lịch sử Việt Nam
	959.7.
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